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ĐỀ CƯƠNG  

Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI

Thay mặt Tổ đại biểu, tôi xin báo cáo với cử tri về thời gian, địa điểm và nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI.
A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG KỲ HỌP 10
I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh tiến hành trong 03 ngày (từ ngày 08 đến ngày 10/7/2020); Khai mạc vào lúc 07h30 ngày 08/7/2020.

2. Địa điểm: Tại Hội trường HĐND tỉnh (Số 196, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

II. Nội dung trình Kỳ họp thứ 10
1. Thường trực HĐND tỉnh trình 07 báo cáo, gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Các Ban của HĐND tỉnh trình
- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 
- Báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh 

Báo cáo, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
4. Nội dung UBND tỉnh trình: Ngoài 09 báo cáo trình kỳ họp theo quy định của pháp luật(
) tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình 19 tờ trình dự thảo nghị quyết. Cụ thể như sau:

(1) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(2) Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021. 

(3) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (trình khi đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định).

(4) Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(5) Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(6) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

(7) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(8) Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công. 

(9) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(10) Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
(11) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(12) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(13) Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(14) Tờ trình dự thảo Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”.

(15) Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
(16) Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021;

(17) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021;

(18) Tờ trình dự thảo nghị quyết về Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020;

(19) Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
5. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự  tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân nhân dân tỉnh trình: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.
7. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV.

8. Chất vấn và trả lời chất vấn

B. NỘI DUNG MỘT SỐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CẦN THÔNG BÁO, XIN Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH TẠI KỲ HỌP THỨ 10 (Đề nghị đại biểu nghiên cứu, lựa chọn một số nội dung phù hợp với từng địa bàn cụ thể để thông báo cho cử tri).
I. Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

1. Về thu ngân sách:
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp so với dự toán được giao(
). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho sản xuất kinh doanh giảm. Đồng thời, thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ dẫn đến số nộp ngân sách trong 6 tháng đầu năm giảm, không đạt dự toán.
2. Về chi ngân sách: 

Ước thực hiện chi 6 tháng khoảng 4.606.000 triệu đồng, đạt 42,5% nhiệm vụ chi, bằng 135,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển chưa đạt tiến độ, còn tình trạng tạm ứng kéo dài qua nhiều năm chưa thu hồi; Ứng trước dự toán ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh còn cao; một số chủ đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành. Nguyên nhân: Thủ tục triển khai thực hiện dự án trải qua nhiều khâu, nhiều bước công việc (từ chuẩn bị đầu tư cho đến thực hiện dự án) còn phức tạp; một số chủ đầu tư chưa báo cáo nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân ... một số dự án còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

- Chi thường xuyên đạt cao so dự toán, do phát sinh kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 và gói chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ; chi từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt tiến độ dự toán, do các tháng đầu năm một số đơn vị, địa phương đang triển khai các hồ sơ, thủ tục liên quan lập dự toán chi tiết, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh… trước khi triển khai thực hiện. 

3. Ngoài ra, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung liên quan như: Việc thực hiện kiến nghị, kết luận tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2018; Tình hình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019; Tình hình phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh)

II. Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
1 Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân và nạn nhân được quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua bán người.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ cho nạn nhân trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các sở, ngành, đơn vị và địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

- Ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) theo phân cấp nhiệm vụ chi,   bố trí hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân ngoài công lập để thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân theo quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP và mức chi quy định tại Nghị quyết này trên cơ sở số nạn nhân được cơ sở trợ giúp. 

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân: gồm 09 nội dung chi cho cán bộ trong công tác hỗ trọ nạn nhân.
4. Quy định mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân: gồm 03 nội dung chi, gồm: Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; Chi hỗ trợ y tế; Chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu. Cụ thể (đại biểu có thể chọn thông tin cử tri biết vài nội dung đã rõ ràng):
4.1. Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại

a) Tiền ăn: Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở): Theo mức hỗ trợ đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ: Lao động Thương binh Xã hội, Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

b) Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: Nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở được cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày và các chi phí khác theo Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

c) Chi tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả:

- Tiền tàu xe: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số kilômet thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm.

- Tiền ăn trong những ngày đi đường: 70.000 đồng/người/ngày.

4.2. Chi hỗ trợ y tế

a) Đối với nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế: Trong thời gian lưu trú tại cơ sở được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

b) Hỗ trợ tiền thuốc thông thường: Trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo thực tế phát sinh.

c) Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế thực hiện theo quy định của pháp luật bảo hiểm y tế;

d) Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở, sau 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.

4.3. Chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu

a) Chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề

- Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn Nghị định; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

- Trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

+ Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn Luật: 06 triệu đồng/người/khóa học;

+ Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 04 triệu đồng/người/khóa học;

+ Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân: 03 triệu đồng/người/khóa học;

+ Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 2,5 triệu đồng/người/khóa học;

+ Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối tượng quy định nêu trên: 02 triệu đồng/người/khóa học;

+ Trường hợp người học đồng thời thuộc nhiều đối tượng nêu trên thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất;

+ Các đối tượng còn lại thực hiện theo qui định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính qui định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và qui định liên quan của cấp có thẩm quyền.  
b) Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú: 1.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

III. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Phạm vi điều chỉnh:


a) Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

b) Đối với các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án thăm dò, khai quật khảo cổ thì thực hiện theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) hoặc theo quy định của cơ quan chủ quản sau khi có sự thỏa thuận của đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính (nếu có); trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính không có quy định riêng thì áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

- Khuyến khích huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ.

4. Mức chi: Chi thù lao cho cán bộ khoa học, kỹ thuật; chi thù lao đối với chuyên gia tư vấn khoa học cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ; Chi hội thảo phục vụ công tác thăm dò, khai quật khảo cổ và hội thảo báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ, kết quả nghiên cứu, chỉnh lý di tích, di vật; chi thuê khoán nhân công phục vụ công tác điều tra, đào thăm dò, khai quật khảo cổ, phân loại chỉnh lý di vật; chi thuê khoán bảo vệ công trường và kho tạm 24/24h; Chi theo hợp đồng thỏa thuận theo mức giá thuê khoán nhân công trên địa bàn, mức chi không quá 300.000 đồng/ngày/người. 
- Mức chi viết báo cáo sơ bộ: 4.000.000 đồng/báo cáo.

- Mức chi viết báo cáo khoa học: 12.000.000 đồng/báo cáo… 

IV. Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, như sau: “Tiêu chí xác định công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

2. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề Điều 1 của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, như sau: “Tiêu chí xác định công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định như sau”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, như sau: “Công trình công cộng không thuộc quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đặt, đổi tên hoặc ủy quyền cho Ủy ban  nhân dân cấp huyện quyết định”.

4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày11/12/ 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
V. Dự thảo nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.
Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 như sau:
1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (giữ nguyên mức học phí năm 2019-2020)
Đơn vị: đồng/học sinh/tháng
	TT
	Cấp học
	Vùng và giá dịch vụ (học phí) 

	
	
	Vùng 1
	Vùng 2
	Vùng 3

	 1
	Mầm non
	52.000
	30.000
	25.000

	 2
	Trung học cơ sở
	40.000
	23.000
	19.000

	 3
	Trung học phổ thông
	52.000
	30.000
	25.000


Trong đó:

a) Vùng 1: Gồm 6 phường: Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh của thành phố Kon Tum.

b) Vùng 2: Gồm 4 phường của thành phố Kon Tum (Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi) và 6 thị trấn thuộc 6 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành).
c) Vùng 3: Thị trấn Măng Đen, các xã còn lại và các thôn đặc biệt khó khăn của vùng 2. 

2. Đối với giáo dục thường xuyên: Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức giá dịch vụ (học phí) tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn (theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 86/2015/NĐ-CP). 
3. Đối với giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

a) Chương trình đào tạo đại trà trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

	NHÓM NGÀNH, NGHỀ
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	428
	483

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	488
	558

	3. Y dược
	582
	652


b) Đối với mức giá dịch vụ (học phí) đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun: Được xác định theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP. 
c) Mức giá dịch vụ (học phí) học lại: Mỗi tín chỉ, mô-đun học lại bằng 50% học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun. Riêng đào tạo nghề bằng 80% giá dịch vụ (học phí) đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun.
d) Đối với đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên: Mức giá dịch vụ (học phí) giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác được áp dụng mức thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học (theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP).
VI. Dự thảo nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum theo quy định của Luật phí và lệ phí.

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

3. Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau: Danh mục phí và lệ phí, đối tượng nộp, miễn, giảm phí và lệ phí, tỷ lệ % để lại, tỷ lệ % nộp ngân sách nhà nước.

(tùy vào điều kiện thực tế đại biểu lựa chọn để thông bào cho cử tri tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo dự thảo nghị quyết).

VII. Dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

b) Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

c) Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

d) Trường phổ thông dân tộc bán trú. 

đ) Trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

3. Khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày
3.1. Trường hợp nhà xa trường

a) Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, từ 10 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông.

b) Địa bàn thường trú của học sinh và bố, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh thuộc các xã khu vực III hoặc thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

3.2. Trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (Quãng đường đi từ nhà đến trường của học sinh phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lỡ đất, đá)

a) Khoảng cách quãng đường từ nhà đến trường dưới 4 km đối với học sinh tiểu học, dưới 7 km đối với học sinh trung học cơ sở, dưới 10 km đối với học sinh trung học phổ thông.

b) Địa bàn thường trú của học sinh và bố, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh thuộc các các xã khu vực III hoặc thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành và có tên trong Phụ lục (kèm theo dự thảo nghị quyết).
4. Tỷ lệ khoán kinh phí hỗ trợ phục vụ việc nấu ăn cho học sinh: Tỷ lệ khoán kinh phí hỗ trợ cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, các trường phổ thông khác để tổ chức nấu ăn cho học sinh hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP bằng định mức tối thiểu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.
*Ghi chú: Về tài liệu phục vụ công tác tiếp xúc cử tri: Đến 16h 00 ngày 09/6/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 07 Báo cáo(
)  và 08 Tờ trình dự thảo Nghị quyết(
) của UBND tỉnh.

C. TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 9 (Tại Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI)
Để thuận lợi cho các vị đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, báo cáo với cử tri và giám sát, Văn phòng HĐND tỉnh đã tập hợp, thống kê các kiến nghị cử tri ở từng Tổ đại biểu và gửi nội dung này đến các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh (tại Mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh). Kính báo để các vị đại biểu HĐND tỉnh biết, sử dụng.
D. Sau đây tôi xin thông tin thêm với cử tri về kết quả kỳ họp bất thường:

Ngày 17/4/2020, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường bằng hình thức trực tuyến (tại 04 điểm cầu). Có 47/48 đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp.
Tại kỳ họp, trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tiến hành miễn nhiệm và bầu một số Ủy viên UBND tỉnh theo quy định, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 15 Nghị quyết, gồm:
1. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Nghị quyết bầu Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng).
6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

10. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.

11. Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020.

12. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết về phí, lệ phí do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C.

15. Nghị quyết thông qua Kế hoạch “Chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

(�)  Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2020; Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.


(�) Thực hiện thu 4 tháng đầu năm 937.386 triệu đồng đạt 26,7% dự toán (dự toán năm 2020 HĐND tỉnh giao 3.505.000 triệu đồng); ước thực hiện 6 tháng thu 1.532.000 triệu đồng đạt 43,7% dự toán và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm trước (ước thực hiện thu 6 tháng sau khi loại trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu 1.322.000 triệu đồng, đạt 37,7% dự toán và bằng 105,7% so với cùng kỳ năm trước).


(�) UBND tỉnh còn thiếu báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


(�) Còn thiếu 11 Tờ trình dự thảo Nghị quyết, gồm: (1) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (2) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (trình khi đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định); (3) Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (4) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (5) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (6) Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành; (7) Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công; (8) Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; (9) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; (10) Tờ trình dự thảo nghị quyết về Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020; (11) Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.





